
Xã, phường Cửa hàng STT Đơn vị Địa chỉ Ghi chú

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

15

Số 58, đường Trần Quý Cáp, phường Rạch Gíá, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 CHXD Lâm Quang Ky
Số 436, Đường Lâm Quang Ky, Phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công ty TNHH MTV Phúc 

Nhi

BT5-01 đường Võ Văn Tần, Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

30

Số 499C, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

08

Bến tàu Rạch Giá - Phú Quốc, đường Nguyễn Công 

Trứ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 6
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

03

Số 696, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 7
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

02

Số 23, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

Hệ thống siêu thị 8 Siêu thị Co.opmart Rạch Sỏi
1322, Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang

Hệ thống siêu thị 9 Siêu thị Co.opmart Rạch Giá
Khu Trung tâm thương mại tổng hợp 16ha, Phường 

Rạch Giá, tỉnh An Giang

Hệ thống siêu thị 10
Siêu thị Mega Market Rạch 

Giá (MM)

Lô A11, đường 3 tháng 2, Phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Hệ thống siêu thị 11 Siêu thị Go
Lô B14, Đường 3 Tháng 2,  Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang

Hệ thống siêu thị 12
Siêu thị VINMART (trong 

TTTM Vincom)

Lô A12, khu lấn biển, phường  Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU, CỬA HÀNG TIỆN ÍCH

 ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2026

(Kèm Kế hoạch:       /KH-SCT ngày      /01/2026 của Sở Công Thương)

Phường Rạch Giá



Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

13 Cửa hàng Thực phẩm KTC
Số 95, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

14
Công ty TNHH Thủy sản 

Nam Triệu Hải

Số 556C, đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

15 Đại lý Nam Hải
Số 25, đường Tự Do, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

16 Nhà phân phối Trần Thừa Khu thu nhập thấp, Phường Rạch Giá,  tỉnh An Giang

Winmart 17 Cửa hàng Winmart +
07 – 07A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Rạch Giá, 

An Giang

Winmart 18 Cửa hàng Winmart +
Lô số D4-25, đường 3/2, thuộc dự án lấn biển xây 

dựng khu đô thị mới, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 19 Cửa hàng Winmart +
Lô số F14-30, đường 3/2, thuộc dự án lấn biển xây 

dựng khu đô thị mới, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 20 Cửa hàng Winmart +
21 Nguyễn Văn Cừ, KP 1, Phường Rạch Giá, An 

Giang

Winmart 21 Cửa hàng Winmart + 14 Trần Quang Khải, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 22 Cửa hàng Winmart + 79 Quang Trung, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 23 Cửa hàng Winmart + 37 đường 3/2, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 24 Cửa hàng Winmart +
Lô L7 – 6 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Rạch Giá, 

An Giang

Winmart 25 Cửa hàng Winmart +
6 Mai Thị Hồng Hạnh, KP 1, Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang

Winmart 26 Cửa hàng Winmart +
186 -188 Nguyễn Hùng Sơn, KP 2, Phường Rạch 

Giá, An Giang

Phường Rạch Giá



Winmart 27 Cửa hàng Winmart +
VM+ 327 Nguyễn Trung Trực , Phường Rạch Giá, 

An Giang

Winmart 28 Cửa hàng Winmart +
841 Nguyễn Trung Trực, KP 5, Phường Rạch Giá, 

An Giang

Winmart 29 Cửa hàng Winmart +
Căn 36-37, Lô F, Đường 3/2, Phường Rạch Giá, An 

Giang

Winmart 30 Cửa hàng Winmart + 212 Ngô Quyền, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 31 Cửa hàng Winmart + 686 Mạc Cửu, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Winmart 32 Cửa hàng Winmart +
250 Lâm Quang Ky, Phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Winmart 33 Cửa hàng Winmart + 39 Mạc Cửu, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 34 Cửa hàng Winmart + 37 Đống Đa, Phường Rạch Giá, An Giang

Winmart 35 Cửa hàng Winmart +
 Đường số 27, Khu đô thị mới Tây Bắc, Phường 

Rạch Giá, An Giang

Bách hóa xanh 36 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
1352 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 37 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 38 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
293-295 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 39 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
184 Lâm Quang Ky, Phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 40 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Lâm Quang Ky, Phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 41 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
558 đường Lâm Quang Ky, Khu Phố 5, Phường 

Rạch Giá, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 42 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
94-96 đường Quang Trung, Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang

Phường Rạch Giá



Bách hóa xanh 43 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
18B Nguyễn Cư Trinh Nối Dài, Phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 44 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 236, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố Phi Kinh, 

Phường  Rạch Giá, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 45 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
4 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Giá, Tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 46 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 

219 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố Đông Hồ, 

Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 47 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Lô A4-1, Dự án nhà ở khu đô thị mới lấn biển Tây 

Bắc, Đường Lý Thường Kiệt, Phường  Rạch Giá, 

Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 48 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Lô F14-6 và F14-07, Đường 3 Tháng 2, Phường 

Rạch Giá, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 49 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 

TM1-02 , Tầng 1 , Lô TM2 , đường 3 tháng 2, Khu 

đô thị mới Phú Cường, phường  Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 50 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 17-19, đường Lê Lợi, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 51 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 169, đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 52 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường 30 Tháng 4, tổ 18, ấp Tà Tây, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Hùng Vương

Số 6, đường Hùng Vương, khu phố 1, Đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Bạch Đằng

Số 20, đường Bạch Đằng, khu phố 2, Đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Hàm Ninh

Tổ 1, ấp Rạch Hàm, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Khu 67,5 ha Phú Quốc

Tổ 9, đường Dương Đông Cửa Cạn, khu phố 10, 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Hệ thống siêu thị 1 Siêu thị Co.opmart Hà Tiên
Khu đất Nhà văn hóa, khối Dân vận, đường Mạc 

Công Du, Phường Hà Tiên, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

35

Quốc lộ 80, tổ 1, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 

Hà Tiên, tỉnh An Giang

Phường Rạch Giá

Đặc khu Phú Quốc

Phường Hà Tiên



Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Mạc Thiên Tích, Khu Phố 1, Phường Hà 

Tiên, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

25

Quốc lộ 80, khu phố 3, phường Tô Châu, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường 2 tháng 9, Khu phố III, Phường Tô Châu, 

Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

32

Đường Võ Văn Kiệt, tổ 5, khu phố 4, phường Vĩnh 

Thông, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

12

Số 703, đường 30/4, phường Vĩnh Thông, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 12, đường Quốc lộ 80, Ấp Hưng Giang, Phường 

Vĩnh Thông, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 10
tỉnh lộ 943, khóm Tây Huề 1, Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 01
Số 1363 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 Petrolimex-Cửa Hàng 14
Số 1602 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Hệ thống siêu thị 4
Siêu thị Co.opmart Long 

Xuyên
Số 12 Nguyễn Huệ, Phường Long xuyên, tỉnh An Giang

Hệ thống siêu thị 5
Siêu thị MM Mega Market 

Long Xuyên

Số 414, Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Hệ thống siêu thị 6
Siêu thị Vinmart (trong 

TTTM Vincom Plaza)

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

7
Nhà phân phối Huỳnh Văn 

Sơn
Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Winmart 8 Cửa hàng Winmart +
54A Lý Thường Kiệt, phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Winmart 9 Cửa hàng Winmart +
268/4 và 268/5 Đường Hùng Vương, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Phường Vĩnh Thông

Phường Long Xuyên

Phường Tô Châu

Phường Hà Tiên



Winmart 10 Cửa hàng Winmart +
4Bis Lê Minh Ngươn, Phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

Winmart 11 Cửa hàng Winmart +
535A Võ Thị Sáu, Phường  Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Winmart 12 Cửa hàng Winmart +
Thửa 173, TBĐ 6, Mỹ Phước, Phường Long Xuyên, 

An Giang

Winmart 13 Cửa hàng Winmart +
Thửa 75 và 74, tờ bản đồ số 017 tại Phường Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Winmart 14 Cửa hàng Winmart +
141/5 Nguyễn Thái Học, Phường Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang.

Winmart 15 Cửa hàng Winmart +
Thửa 4082 – 4122 đường Ung Văn Khiêm, Phường 

Long Xuyên, tỉnh An Giang 

Winmart 16 Cửa hàng Winmart +

397/1 Triệu Quang Phục (225 đường Thoại Ngọc 

Hầu), Khóm Đông Thịnh 3, Phường Long Xuyên, 

An Giang

Winmart 17 Cửa hàng Winmart +
Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 048, Phường Long 

Xuyên, An Giang

Bách hóa xanh 18 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
407/12 - 408/2A đường Hà Hoàng Hổ, Khóm Tây 

Khánh 1, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 19 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
 Khóm Tân Phú, Phường Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 20 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
349/3G Phạm Cự Lượng, Phường Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 21 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
721 Hà Hoàng Hổ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 22 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 23 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tỉnh lộ 943, Phường Long Xuyên Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 24 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Tôn Đức Thắng, Phường Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 25 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Lý Thái Tổ, Khóm 7, Phường Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang

Phường Long Xuyên



Bách hóa xanh 26 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 06
Quốc lộ 91, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, 

tỉnh An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

2
Nhà phân phối Nguyễn Thanh 

Bình

Số 64H3, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 58-63, tờ Bản Đồ 63, phường Bình Đức, 

tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 805 và 110, tờ bản đồ số 51, Phường 

Bình Đức, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Hàm Nghi, Phường Bình Đức, Tỉnh An 

Giang

Winmart 6 Cửa hàng Winmart +
VM+ AGG  244-245 đường Hàm Nghi, Phường 

Bình Đức, An Giang

Winmart 7 Cửa hàng Winmart +
Số 493/26 Quản Cơ Thành, Phường Bình Đức, An 

Giang

Winmart 8 Cửa hàng Winmart + Số 56 - 57 Thục Phán, Phường Bình Đức, An Giang

Winmart 9 Cửa hàng Winmart +
662 Trần Hưng Đạo, tổ 62 Bình Đức 1, Phường 

Bình Đức, An Giang 

Winmart 10 Cửa hàng Winmart +
Số 01 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Đức, An 

Giang

Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Thửa đất số 131 và 132, Tờ bản đồ số 027, Tổ 1, 

Khóm Trung Hưng, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An 

Giang

Winmart 2 Cửa hàng Winmart +

Thửa đất số 70 và 398, tờ bản đồ số 37 và 026 tại địa 

chỉ Trần Quang Khải, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 24
Số 271 Hoàng Diệu, khóm Châu Long 3, phường 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Công ty TNHH MTV Đông 

Hòa Lợi

Tổ 4, khóm Châu Thới 2, Phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

Phường Long Xuyên

Phường Bình Đức

Phường Mỹ Thới

Phường Châu Đốc



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công Ty TNHH MTV Xăng 

Dầu Dương Hiêm

Số 61 Đường Trường Đua, Tổ 13, khóm Vĩnh 

Chánh, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Doanh nghiệp tư nhân Thông 

Lợi

Số 126 Trưng Nữ Vương, Khóm Châu Thới 2, 

Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5
Chi nhánh 3 - Công ty TNHH 

Trương Phát Thịnh

Tân Lộ Kiều Lương, Phường Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 6
Doanh nghiệp tư nhân Khang 

Phú Cường
Khóm Vĩnh Tân, Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang

Hệ thống siêu thị 7
Công ty TNHH Tứ Sơn Châu 

Đốc

Số 103, đường Nguyễn Tri Phương, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

Hệ thống siêu thị 8 Siêu thị Coop.mart Châu Đốc Số 79 Lê Lợi, Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang

Winmart 9 Cửa hàng Winmart +
108 Trưng Nữ Vương, Phường Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

Winmart 10 Cửa hàng Winmart +
191 Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 11 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
108 Trưng Nữ Vương, Phường Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 12 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
191 Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Đốc, tỉnh An 

Giang.

Bách hóa xanh 13 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Khóm 4, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

14
Công ty TNHH Tứ Sơn Châu 

Đốc

Số 103, đường Nguyễn Tri Phương, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

15 Nhà phân phối Lưu Bồi Ái Khóm 5, Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 DNTN Lê Ngọc Chấn
Tổ 1, Khóm Vĩnh Đông 2, Phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Công ty TNHH Anh Thư Anh 

Thi
Tổ 5, Ấp Bà Bài, phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang

Phường Châu Đốc

Phường Vĩnh Tế



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Chi nhánh 5 - Công ty TNHH 

Trương Phát Thịnh

tổ 3, ấp Vĩnh Khánh 1, Phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang

Winmart 4 Cửa hàng Winmart +
581 Đường Vòng Núi Sam, Phường Vĩnh Tế., tỉnh 

An Giang

Winmart 5 Cửa hàng Winmart +
Tổ 1, Đường Tân Lộ Kiều Lương, Khóm Vĩnh Tây 

3, Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 581 Đường Vòng Núi Sam, P. Núi Sam, TP. 

Châu Đốc, T. An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Chi nhánh 2 - Công ty TNHH 

Trương Phát Thịnh

Tỉnh lộ 954, Khóm Long Thạnh A, Phường Tân 

Châu, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Trọng 

Hiếu

228 Tôn Đức Thắng, Phường Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Hoa

187 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Châu, tỉnh An 

Giang 

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Công ty TNHH Xăng dầu 

Bách Nguyên

Khóm Long Thạnh A, Phường Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Hệ thống siêu thị 5 Siêu thị Co.opmart Tân Châu
Khóm Long Thạnh D, Phường Tân Châu, tỉnh An

Giang

Winmart 6 Cửa hàng Winmart +
107 Nguyễn Tri Phương, Phường Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Bách hóa Xanh 7 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Châu, Tỉnh 

An Giang

Bách hóa Xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Tổ 1, khóm Long Thị C, Phường Long Phú, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân  Huỳnh 

Văn Sang

Số 94B, Khóm Long Quới B, Phường Long Phú, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Doanh nghiệp tư nhân Thiện 

Tính

Tổ 4, Khóm Long Thạnh, Phường Long Phú, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Em

Xà lan xăng dầu, ấp Long Thạnh A, Phường Long 

Phú, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5
Công ty TNHH MTV Thắng 

Toàn

Tổ 6, Khóm Long Thạnh, Phường Long Phú, tỉnh 

An Giang

Phường Tân Châu

Phường Long Phú

Phường Vĩnh Tế



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 46
tỉnh lộ 949, Khóm Xuân Hiệp, Phường Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 40
Quốc Lộ N1, ấp Tân Biên, phường Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 Petrolimex-Cửa Hàng 30
Quốc Lộ 91, Khóm Xuân Bình, Phường Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4 Petrolimex-Cửa Hàng 27
Quốc Lộ 91, Khóm Phú Hiệp, Phường Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang.

Winmart 5 Cửa hàng Winmart +  Đường Hữu Nghị, Phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Khóm Xuân Hòa, Phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1

Điểm KD DNTN Trạm cấp 

phát & KDXD F330 -Bảy núi  

tại Tịnh Biên

Khóm Mỹ Á, Phường Chi Lăng, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
 Trạm cấp phát và kinh doanh 

Bảy Núi I - F330

Tỉnh lộ 948, Khóm 1, phường Chi Lăng, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Doanh nghiệp tư nhân Xăng 

dầu Dương Thị Thoại

Tỉnh lộ 948, Khóm Tân Long, phường Chi Lăng, 

tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
 Đường DT948, Khóm 1, phường Chi Lăng, Tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 12
Quốc lộ 91, Khóm Hoà Hưng, Phường Thới Sơn, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Quang 

Thái

Quốc lộ 91, khóm Sơn Đông, Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang

Bách hóa Xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 206, 207, 208 Tờ bản đồ số 24, Phường 

Thới Sơn, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 50 Tỉnh lộ 949, ấp Ba Xoài , xã An Cư, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 37
Tỉnh lộ 948, ấp Đây Cà Hom, xã An Cư, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 11 ấp Hoà Long 4, xã An Châu, tỉnh An Giang

Xã An Châu

Phường Tịnh Biên

Phường Chi Lăng

Phường Thới Sơn

Xã An Cư



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Chi nhánh 8 - DNTN Hiệp 

Hưng
ấp Hòa Phú 4, xã An Châu, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 387, 388, tờ bản đồ số 39, xã An Châu, 

Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 28
Quốc lộ 91C, ấp An Thạnh, xã An Phú, tỉnh An 

giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Công ty TNHH MTV Thanh 

Liêm Châu Đốc
Đường 957 ấp Vĩnh Phú, xã An Phú, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Doanh nghiệp tư nhân Thành 

Tựu
ấp Phước Hòa, xã An Phú, tỉnh An Giang.

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Tờ bản đồ số 28, xã An Phú, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Công ty TNHH MTV Chắc 

Thành Đạt
Ấp An Thạnh, xã Ba Chúc,tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Chi nhánh DNTN Xăng dầu 

Thạnh Phát
Khóm Núi Nước, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Doanh nghiệp tư nhân Xăng 

dầu Thạnh Phát
Ấp Vĩnh Thuận, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Công ty TNHH Trần Thanh 

Lợi
Khóm An Bình, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Ngô Tự Lợi, Khóm An Hòa B, xã Ba Chúc, 

Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

33

Quốc lộ 61, tổ 1, ấp Vĩnh Thành B, xã Bình An, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

09

Quốc lộ 61, ấp Hoà Thuận, xã Bình An, tỉnh An 

Giang

Winmart 3 Cửa hàng Winmart +
 Quốc lộ 63 Tắc Cậu, Ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, ,Tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đường Tà Niên, Xã Bình An, Tỉnh An Giang

Xã An Châu

Xã An Phú

Xã Ba Chúc

Xã Bình An



Bách hóa xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Bình An, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 7 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 8 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tổ 11, Ấp Sua Đũa, Xã Bình An, Tỉnh An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

9 Nhà phân phối Minh Nguyên
Số 390 Quốc Lộ 61, ấp So Đũa, xã Bình An, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 17
Quốc lộ 91, Tổ 22, ấp Bình An 2, xã Bình Hoà, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Thúy
Tổ 20, ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 Petrolimex-Cửa Hàng 05
Quốc lộ 91, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa , tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4 Công ty  TNHH Khải Duyên
Quốc lộ 91, ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa , tinh An 

Giang

Bách hóa Xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Xã Bình Hòa, Tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 22
Quốc lộ 91, ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Công ty Đồng Lợi Bình Mỹ
Số 439, Tổ 12, Ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 DNTN Nguyễn Văn Que Ấp Bình Thạnh, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

26

Quốc lộ 80, tổ 15, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

19
Tổ 6, ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
 Đường Quốc lộ 80, Tổ 4, Ấp Thuận Hòa, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh An Giang

Xã Bình Sơn

Xã Bình An

Xã Bình Hoà

Xã Bình Mỹ



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
DNTN Hiệp Hưng - Chi 

nhánh Phú Bình
Ấp Bình Thành, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Công ty TNHH Xăng dầu 05 

Hiệp Hưng
Ấp Bình Phú 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công ty TNHH Xăng dầu 14 

Hiệp Hưng
Ấp Bình Phú 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Công ty TNHH Xăng dầu 17 

Hiệp Hưng
Ấp Bình Phú 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 21
Tỉnh lộ 941, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, tỉnh An 

Giang.

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, , Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 02 ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cty TNHH MTV Khai thác 

và chế biến  Đá An Giang
Khóm Tô Bình, xã Cô Tô, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 Công ty TNHH MTV Út Ngon Ấp Tân Đức, Xã Cô Tô, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Doanh nghiệp tư nhânTrung 

Thắng
Ấp Tân An, xã Cô Tô, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5 Petrolimex-Cửa Hàng 49 tỉnh lộ 943,ấp Tân Bình , xã Cô Tô , tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Công ty TNHH MTV Xăng 

dầu Tuấn An
Ấp Trung, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cty TNHH XD Phương Trang 

Bình Phước Xuân

Tờ bản đồ số 31, ấp Bình Trung, xã Cù Lao Giêng, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 41
QL 80B, ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Châu Phong, tỉnh An 

Giang.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh Nghiệp Tư Nhân Sang 

Muối

Tỉnh lộ 953, Ấp Phú Hữu 2, Xã Châu Phong, Tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công Ty TNHH MTV Xăng 

Dầu Sang Thịnh
Ấp Phú An A, Xã Châu Phong, Tỉnh An Giang

Xã Bình Thạnh Đông

Xã Cần Đăng

Xã Cô Tô

Xã Cù Lao Giêng

Xã Châu Phong



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
CHBL Công ty TNHH 

Trương Phát Thịnh

Tỉnh lộ 953, Tổ 16 ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu 

Phong, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 08
Quốc lộ 91, Khóm Vĩnh Lộc, xã Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Công Ty TNHH KD Xăng 

Dầu Phúc Toàn

13/36 QL 91, Ấp Bình Chánh, xã Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Winmart 1 Cửa hàng Winmart + 342 Quốc lộ 91, xã Châu Phú, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đường Quốc Lộ 91, xã Châu Phú, Tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Đường Quốc lộ 91, xã Châu Phú, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

39
Khu phố Minh Phú, xã Châu Thành, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

16

Số 927, Quốc lộ 63, tổ 7, khu phố Minh Long, xã 

Châu Thành, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

06
Tổ 7, ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Tổ 12, Ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang, 

Việt Nam

Bách hóa Xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 1036, đường Quốc Lộ 61, khu phố Minh Long, 

xã Châu Thành, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Quốc Lộ 61, Khu Phố Minh An, xã Châu 

Thành, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 18
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khóm Long Hòa, xã Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

Hệ thống siêu thị 2 Siêu thị Coopmart Chợ Mới
Đường tỉnh 942, ấp Long Hòa, xã Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

Winmart 3 Cửa hàng Winmart + Tổ 8, Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Ấp Long Hòa, xã Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Xã Châu Phú

Xã Châu Thành

Xã Chợ Mới

Xã Châu Phong



Bách hóa Xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Ấp Long Hoà, xã Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt 

Nam

Bách hóa Xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đường Lê Lợi, Ấp Thị, xã Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc 

Thêm
Ấp Phú Trung, Xã Chợ Vàm, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 CHBL Xăng dầu Hiệp Hưng ấp Phú Trường, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Chi nhánh 1 - DNTN Hiệp 

Hưng
ấp Phú Trường, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Chi nhánh 9 - DNTN Hiệp 

Hưng
Ấp Phú Quới, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5 DNTN Lâm Văn Tây Ấp Phú Hữu, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 6 DNTN Võ Văn Vương Ấp Phú Cường, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 7 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
 Đường Tỉnh Lộ 954, ấp Phú Hiệp, xã Chợ Vàm, 

Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 45 tỉnh lộ 943, ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Công ty TNHH Xăng dầu 

Nguyễn Duy Khang

Ponton AG-25394, Tổ 8, Ấp Hòa Thành, xã Định 

Mỹ, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 DNTN Khưu Minh Điền Ấp phú hữu, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang

Hệ thống phân phối thực phẩm 

của Công ty Cồ phần Thương 

mại Kiên Giang

4 Nhà phân phối Hồng Phụng
Đường tỉnh lộ 943, tổ 14, ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

22
Số 140A, ấp Bào Láng, xã Đông Thái, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, tỉnh An Giang

Xã Chợ Mới

Xã Chợ Vàm

Xã Định Mỹ

xã Đông Thái



Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Lô H1-22, Đường Quốc lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân 

cư, Xã Gò Quao, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
 Đường 30 tháng 4, Khu phố Phước Hưng 1, xã Gò 

Quao, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 34
tỉnh lộ 951, ấp Hoà Hưng 1, xã Hoà Lạc, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Thanh Cường
Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Doanh nghiệp tư nhân Nhân 

Dung
Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Văn Tùng
Tổ 23, Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

10

Số 743, Quốc lộ 80, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất, tỉnh 

An Giang

Winmart 2 Cửa hàng Winmart +
537 Quốc lộ 80, Ấp Thuận Hòa, xã Hòn Đất, tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khu phố Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường quốc lộ 80, ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất, tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Lình Huỳnh, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Doanh nghiệp tư nhân Chín 

Phương
Ấp An Thuận, xã Hội An, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp An Thuận, Xã Hội An, An Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa số 34 và 35, Tờ bản đồ 19, Xã Hội An, Tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

29
Khu phố Tám Thước, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

24

Quốc lộ 80, khu phố Ngã Ba, xã Kiên Lương, tỉnh 

An Giang

Xã Gò Quao

Xã Hoà Lạc

Xã Hòn Đất

Xã Hội An

xã Kiên Lương



Winmart 3 Cửa hàng Winmart +
232 ĐT 971, tổ 13, KP. Kiên Tân, xã Kiên Lương, 

tỉnh An Giang

Winmart 4 Cửa hàng Winmart +
24 Mạc Cửu, KP. Cư Xá Mới, xã Kiên Lương, tỉnh 

An Giang 

Bách hóa xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khu Phố Ba Hòn, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Quốc Lộ 80, Khu Phố Ngã Ba, xã Kiên 

Lương, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 7 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Quốc Lộ 63, Khu Phố III, xã Kiên Lương, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Lợi I
Ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhânNguyễn 

Mỹ Hương
Ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công ty TNHH Xăng dầu 

Long Bảo Châu
Ấp Bún Nhỏ, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 11 và 2040, Tờ bản đồ 1, xã Khánh 

Bình, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Ấp An Hòa, xã Khánh Bình, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 33
Quốc lộ 80B, Khóm Mỹ Quí, xã Long Điền, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 19
Quốc lộ 80B, Khóm Mỹ Quí, xã Long Điền, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Long Định, Xã Long Điền, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 113, Tờ bản đồ số 47, Xã Long Điền, 

tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Ấp Thị 2, xã Long Điền, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 42
Quốc lộ 80B, ấp Mỹ Quí, xã Long Kiến, tỉnh An 

Giang

Xã Long Điền

Xã Long Kiến

xã Kiên Lương

Xã Khánh Bình



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Chi nhánh 16 - DNTN Hiệp 

Hưng
Ấp An Thị, xã Long Kiến, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 26 Quốc lộ 91, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 1 - 

Công Ty TNHH Dương Đông 

An Giang

Quốc lộ 91, Tổ 24, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Chi nhánh 11 - DNTN Hiệp 

Hưng
Ấp Khánh Châu, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Khu phố Thị Tứ, Xã Mỹ Thuận, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Thuận, An  Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 04 tỉnh lộ 948, ấp An Hòa, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Công ty TNHH MTV Tiến Tới Ấp Tân An, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công ty TNHH MTV Xăng 

dầu Phượng Nghi
Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
580 - 581 tổ 6, ấp An Hòa, xã núi Cấm, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Công Ty TNHH MTV Nhiên 

Liệu Đại Phát
Ấp Quốc Hưng, Xã Nhơn Hội,  Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Xinh
Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 Doanh nghiệp tư nhân Thu Ba Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Công ty TNHH MTV Xuất 

nhập khẩu Cao Hóa
Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5
Doanh nghiệp tư nhânHồng 

Lợi II
Ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang

Xã Long Kiến

Xã Mỹ Đức

Xã Mỹ Thuận

Xã Núi Cấm

xã Nhơn Hội



Bách hóa xanh 6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Lô số 09, Nền số 1B-02-03, Xã Nhơn Hội, Tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Doanh nghiệp tư nhân Xăng 

dầu Sơn Linh
Ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao 

Thành Ni
Tổ 13, Ấp MỹThành, Xã Nhơn Mỹ, Tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Mỹ Hội, Xã Nhơn Mỹ, Tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Nhơn An, Xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 5 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 41, Tờ Bản Đồ 54, Xã Nhơn Mỹ, Tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Công Ty TNHH MTV Xăng 

Dầu Nguyễn Thị Mai

Tỉnh lộ 943, ấp Tân Hiệp A, Xã Óc Eo, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 88 và 89, Tờ bản đồ số 16, xã Óc Eo, 

Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 35 tỉnh lộ 955B, ấp Tà Dung, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 20
tỉnh lộ 958, ấp Ninh Thạnh, xã Ô Lâm, tỉnh An 

Giang.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công Ty TNHH MTV Xăng 

Dầu Trường Thành Tri Tôn
Ấp Phước Bình, Xã Ô Lâm, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 32
Số 244 Trần Phú, ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Công ty TNHH MTV Xăng 

dầu Five Stars

Đường Nguyễn Thị Bạo, ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa, 

tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Công ty TNHH MTV Thanh 

Liêm An Phú
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Thanh Liêm Đa Phước
Đường 957 ấp Phước Quảng, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang.

Xã Nhơn Mỹ

Xã Óc Eo

Xã Ô Lâm

Xã Phú Hòa

Xã Phú Hữu

xã Nhơn Hội



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
CÔNG TY TNHH MTV Hòa 

Bình mỹ Duyên
Ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 07
Đường Chu Văn An, ấp Thượng 3, xã Phú Tân, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Hiệp 

Vinh
286 Tôn Đức Thắng, xã Phú Tân, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Chi nhánh 4  - Công ty TNHH 

Trương Phát Thịnh
Tổ 9, ấp Thượng 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Chi nhánh 12 - DNTN Hiệp 

Hưng
Ấp Hưng Thới 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5
Chi nhánh 15 - DNTN Hiệp 

Hưng
Ấp Tân Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 6 DNTN Nguyễn Minh Trung Ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 7 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 106 và 123, Tờ bản đồ số 47, xã Phú 

Tân, Tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 8 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Ấp Thượng 2, xã Phú Tân, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Doanh nghiệp tư nhân Hai 

Khanh
Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Võ 

Kim Lợi
Ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 39
Đường dẫn cầu Tân An, ấp Tân Hòa C, xã Tân An, 

tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Liên Xã, Ấp Long Hiệp, xã Tân An, Tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tổ 9, Ấp Xẻo Nhàu A, Xã Tân An, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

28
Khu phố Kinh 9, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 146; 146-a; 146-b, Tờ bản đồ số 9, Ấp 

Đông Thọ, Xã Tân Hiệp, Tỉnh An Giang

Xã Quốc Thái

Xã Tân An

Xã Tân Hiệp

Xã Phú Hữu

Xã Phú Tân



Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

05
Tổ 6, ấp Phước Hoà, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Quốc Lộ 80, Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc, 

Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 25
Đường Nam Vịnh Tre, ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ 

Tây, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh nghiệp tư nhân Trung 

Thái
Ấp Long Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 

Lộc 1
Ấp Hưng Lợi, xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường tỉnh 945, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, 

Tỉnh An Giang

Winmart 1 Cửa hàng Winmart + 582 Nguyễn Huệ, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh  Đường Nguyễn Huệ, xã Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Bách hóa Xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 4191-4192-4367, tờ Bản Đồ 04, xã 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4 Petrolimex-Cửa Hàng 47
Đường tránh Núi Sập, ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5 Petrolimex-Cửa Hàng 13
Số 260 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn,tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 6
Công ty TNHH MTV Xăng 

Dầu Lượng Long

Số 361, Ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 7
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Thanh Nhã

Xà lan AG-24727, Số 456, Ấp Nam Huề, Xã Thoại 

Sơn, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 8
Công ty TNHH MTV DV TM 

Vạn Vạn Phúc 

Ấp Bắc Sơn, Xã Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt 

Nam

Xã Thoại Sơn

Xã Tân Hội

Xã Thạnh Lộc

Xã Thạnh Mỹ Tây



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 9
Chi nhánh 10 - DNTN Hiệp 

Hưng
ấp Thạnh Hưng, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 10 Petrolimex-Cửa Hàng 48
tỉnh lộ 960 ,ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn , tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 368 - 373, Tờ bản đồ số 34, Khóm 2, xã 

Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, xã Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 Petrolimex-Cửa Hàng 15 tỉnh lộ 941,khóm 1, xã Tri Tôn,tỉnh An Giang.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4 Petrolimex-Cửa Hàng 38 tỉnh lộ 943, Khóm 4, xã Tri Tôn ,tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

36

Quốc lộ 63, ấp Bời Lời B, xã Vĩnh Bình, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 17 và 664, tờ bản đồ số 22, Xã Vĩnh 

Bình, , Tỉnh An Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Quốc Lộ 63, ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 36
Quốc lộ N1, ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia,  tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 23
tỉnh lộ 958, ấp Ninh Phước, xã Vĩnh Gia, tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 127 và 128, tờ bản đồ số 4, ấp Giồng 

Cát, Xã Vĩnh Gia, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 16
Quốc Lộ 91C, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh Hậu, Tính An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 09 ấp Phước Thọ, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Chi nhánh 6 - Công ty TNHH 

Trương Phát Thịnh
Ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 29
Quốc lộ 91. ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, 

tỉnh An Giang

Xã Thoại Sơn

Xã Tri Tôn

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Gia

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Thạnh Trung



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2 Petrolimex-Cửa Hàng 03
Quốc lộ 91. ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3

Chi nhánh DNTN Trần Quốc 

Thái - 

Cửa hàng Xăng dầu Quốc 

Đường tỉnh 945, Khóm Vĩnh Quý, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 4
Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Quốc Thái

Số 09, Khóm Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, 

tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 5
Công ty TNHH Nhiên liệu 

Thanh Minh

Số 422, ấp Mỹ Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 6
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Quang Minh

Số 261, khóm Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 7
Công ty TNHH MTV Tài Lộc 

Châu Phú

Tổ 1, Khóm Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh 

An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 8
Công Ty TNHH Hồng Phong 

Lê

Khóm Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Tỉnh An 

Giang

Bách hóa xanh 9 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 145-146-147, Tờ bản đồ số 02, Ấp Vĩnh 

Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Tỉnh An Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 31
TL 943, ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2
Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm 

Tòng

Số 118, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trạch, Tỉnh An 

Giang

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3
Công ty TNHH Minh Hạnh 

Thoại Sơn

TL 943, Ấp Trung Bình Nhất, Xã Vĩnh Trạch, Tỉnh 

An Giang

Bách hóa xanh 4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Số 204 Ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, Tỉnh An Giang

Xã Vĩnh Xương Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Doanh nghiệp tư nhân Xăng 

dầu Tiến Đạt
Ấp 4, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

xã Bình Giang Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

27

Số 177, Quốc lộ 80, ấp Bình Hoà, xã Bình Giang, 

tỉnh An Giang

Xã Vĩnh Thuận Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Khu Phố Vĩnh Phước 2, xã Vĩnh Thuận, Tỉnh An 

Giang

Xã Vĩnh Trạch

Xã Vĩnh Thạnh Trung



Xã Vĩnh Hòa Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường Quốc Lộ 63, Ấp Cạn Ngọn A, Xã Vĩnh Hòa, 

Tỉnh An Giang

Xã Vĩnh Phong Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 

38

Quốc lộ 63, ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong, tỉnh An 

Giang

Xã Vĩnh Tuy Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tổ 1, Ấp Mười Hùng, Xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang

Xã Vĩnh Hanh Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 44
tỉnh lộ 941 ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An 

Giang

Xã U Minh Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ấp Minh Kiên, Xã U Minh, Tỉnh An Giang

Xã Vĩnh An Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Thị A
ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

Xã Tân Phú Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1
Công ty TNHH MTV Khoe 

Mân
Tổ 11, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh An Giang

Xã Tây Yên Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tổ 3, Ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, Tỉnh An Giang

Xã Thạnh Hưng Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Hưng, tỉnh An 

Giang

Xã Sơn Kiên Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tổ 12, Ấp Số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang

Xã Phú Lâm Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1 Petrolimex-Cửa Hàng 53
Kênh Thần Nông, ấp Long Hậu, xã Phú Lâm, tỉnh 

An Giang.

Xã Ngọc Chúc Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tổ 1, Ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, tỉnh AnGiang

Xã Mỹ Hòa Hưng Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa đất số 118 và 316, tờ bản đồ số 41, ấp Mỹ 

Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang

Xã Giồng Riềng Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Đường DT 933, Khu Phố 6, xã Giồng Riềng, Tỉnh 

An Giang

Xã Hòa Thuận Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Tổ 14, Ấp Chín Ghì, Xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang

Xã Hòa Hưng Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ẤP Hòa Mỹ, Xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang



Xã An Minh Bách hóa xanh 1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Thửa Đất Số 208, Tờ Bản Đồ Số 1, Khu Phố 3, xã 

An Minh, tỉnh An Giang


